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A. KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)                                              

1. Đọc thành tiếng: ( 7 điểm)  

                                                Nhớ ông 

  Xe chuẩn bị lăn bánh. Trời bỗng đổ cơn mưa. Ông giương cái ô đen 

lên. Mẹ và Minh lên xe. Xe chạy xa dần rồi ngoặt vào một góc phố. Minh 

chỉ còn thấy chiếc ô đen giơ lên cao rồi khuất hẳn. Minh nghẹn ngào muốn 

khóc. Thương ông quá đi mất!... 

                                                                 Phỏng theo XUÂN QUỲNH 

2. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm).  

*Đọc thầm bài: 

Hoa giấy 

         Càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu 

tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm 

lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng. Tưởng 

chừng chỉ một trận gió ào qua, cây hoa giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả 

ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. 

        Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt chiếc lá, chỉ 

có điều mỏng manh hơn và màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt 

sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng chúng tản mát bay đi mất. 

                                                                   (Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG) 
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: (M1 - 1 điểm).  

a) Bài đọc trên có mấy câu? 

A. 7 câu B. 8 câu C. 9 câu D. 10 câu 

b) Bài đọc viết về loài hoa nào? 

A. hoa hồng B. hoa loa kèn C. hoa giấy D. hoa cúc 

Câu 2: (M2 - 1 điểm).  

 a) Cánh hoa giấy trông như thế nào? 

A. như một chiếc loa kèn                         

B. giống hình trái tim                           

C. thon dài                   

D. giống hệt chiếc lá 

b) Màu sắc của hoa giấy? 

A. nhiều màu                         

B. duy nhất một màu                           

C. 2 màu                   

D. màu hoa thay đổi theo mùa                   

Câu 3: (a- M2; b – M3; 1điểm). 



a) Hoa giấy có vẻ đẹp như thế nào? 

A. đẹp lộng lẫy. 

B. đẹp một cách giản dị. 

C. đẹp huyền bí . 

D. đẹp dịu dàng. 

 

b) Sắp xếp các từ sau và viết lại thành câu phù hợp? 

đẹp/ một cách/hoa giấy/ giản dị. 

......................................................................................................................................... 

B.  KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)   

1. Chính tả (nghe viết): (7 điểm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bài tập: (3 điểm)  

 Câu 1: (M1 - 0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái từ viết đúng chính tả.  

         A. ngi ngờ          B. nghi nghờ         C. nghy ngờ            D. nghi ngờ 

Câu 2:  (M1-0,5 điểm) Trong câu văn sau, em hãy chọn vần điền vào chỗ chấm cho 

đúng: Bà khen em ng……. . 

A. oăn                              B. oăm                       C. oan                          D. oang      

 

Câu 3: (M2 - 0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước từ viết đúng luật chính tả:  

 A. no nắng  B. lo nắng  C. lo lắng  D. no lắng 

Câu 4: (M2 – 0.5 điểm) Nối từ tạo câu có nghĩa: 

A  B 

a. Giàn hoa giấy màu  1. giống hệt một chiếc lá. 

2. hồng rực 

b. Mỗi cánh hoa giấy 
        
Câu 5:  (M3-1 điểm)  Viết 2 – 3 câu về một đồ dùng học tập. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  



......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 Chính tả : 

Gà trống và vịt bầu 

         Gà trống bay đến giữa sông, mỏi cánh nên rơi xuống nước. Vịt bầu bơi ra cứu 

bạn nhưng không đưa được gà trống vào bờ. Bác ngỗng nâu bèn bơi tới dìu gà trống 

vào bờ.  
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